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	Chữ ký của GK



PHẦN I:   TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)  Trả lời đúng 1 câu được 0,5 điểm

Khoanh tròn chữ (A, B, C hoặc D) trước câu trả lời có kết quả đúng.
Câu 1:     Số liền sau của số 39 là số:


A.  38                    B.  40                       C.  41             D. 37
Câu 2:     Số bé nhất trong các số 34; 54; 43; 45 là:

A. 45                     B.  54                       C.  34              D. 43

Câu 3:     Phép tính   15  + 3 + 1 có kết quả là:


A. 17                    B. 18                        C.  19
          D. 20
Câu 4 :    Kết quả phép tính 70 + 10 – 20 = ?

A. 50                     B.  60                        C.  70              D. 80
Câu 5 :    Các số 10, 7, 5, 9 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :
  A.  9, 5, 7, 10           B.  5, 7, 9, 10          C.  10, 9, 5, 7          D. 10, 9, 7, 5   

Câu 6:      Kết quả của phép tính : 45cm + 14cm = ?
A.  46cm               B.  55cm                     C.  59cm         D. 31cm  
Câu 7:                        + 21

+ 3


                   Số thích hợp cần điền vào ô trống là :

A.  45                  B.  55                           C.  48                 D. 24 
Câu 8 :  Nhà bạn Nga có 20 cái bát, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Hoa có bao nhiêu cái bát ?
A. 21
                 B. 30

            C. 12

D. 22


PHẦN II. THỰC HÀNH (6 ĐIỂM)                                   

Bài 1: (2điểm)  

Đặt tính rồi tính:
a) 63 + 25                                                            b) 31 + 23  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        

 c) 94 - 34                                                             d) 55 - 33

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: (2điểm)  Tính : 
a) 34 + 2 + 1 = 
b) 24 – 2 – 1 =

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (2điểm)

 Quyển vở của Lan có 48 trang, Lan đã viết hết 25 trang. Hỏi quyển vở còn bao nhiêu trang chưa viết ?
Bài giải:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................
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PHẦN I :  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Mỗi câu chọn đúng đáp án được 0,5 điểm

Kết quả đúng: 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	B


PHẦN II:  THỰC HÀNH (6 Điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Mỗi phép tính đặt tính đúng cho 0.25 điểm, tính đúng cho 0.25 điểm.
Bài 2: ( 2 điểm) 
Mỗi phép tính đặt tính đúng cho 0.5 điểm, tìm đúng giá trị  cho 0.5 điểm.
           Bài 3: ( 2 điểm) 

                                    Học sinh viết đúng câu lời giải cho 0.5 điểm.

                                     Viết đúng  phép tính cho 1 điểm.

                                     Viết đúng đáp số cho 0.5 điểm.


Ghi chú: Điểm toàn bài là điểm nguyên. 0.5 điểm hoặc 0.75 điểm làm tròn lên 1 điểm. 0.25 điểm làm tròn xuống 0 điểm. 
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